
Nghe Đọc Viết HT

1 Trần Lê Hoài Anh 21/03/1999 Quảng Bình Nữ Kinh 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 Đạt

2 Bùi Thị Hồng Ánh 18/03/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 Đạt

3 Nguyễn Văn Chỉnh 06/11/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 Đạt

4 Phạm Thị Thu Hiền 09/10/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 Đạt

5 Lê Thanh Hoàng 20/11/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,0 5,5 4,0 7,5 6,0 Đạt

6 Lý Xuân Huệ 20/02/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,0 5,5 7,5 6,0 Đạt

7 Trương Huy 30/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 Đạt

8 Phan Quốc Hưng 10/03/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,0 6,0 5,0 6,5 6,5 Đạt

9 Đặng Ngọc Duy Khánh 19/07/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,5 6,0 5,5 5,0 6,0 Đạt

10 Nguyễn Văn Khiêm 07/09/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 Đạt

11 Trần Ngọc Khiêm 20/05/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh 7,0 6,0 5,5 5,0 6,0 Đạt

12 Lê Trung Khởi 17/05/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 Đạt

13 Nguyễn Văn Mẫn 05/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 Đạt

14 Dương Văn Nông 08/09/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,5 5,0 5,5 5,5 Đạt

15 Đặng Tấn Quí 16/02/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,0 5,5 7,0 6,0 Đạt

16 Đinh Hà Rút 26/01/1998 Quảng Ngãi Nam H're 6,0 6,0 5,0 7,0 6,0 Đạt

17 Nguyễn Minh Sánh 18/04/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,0 6,0 4,5 6,0 5,0 Đạt

18 Vũ Nhất Sơn 10/06/2000 Đăk Lăk Nam Kinh 4,0 5,5 5,0 6,0 5,0 Đạt
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19 Đặng Văn Tân 21/04/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 Đạt

20 Huỳnh Lê Kim Tính 28/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5,5 6,5 6,0 7,0 6,5 Đạt

21 Trần Thị Diệu Thùy 15/09/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 6,5 6,5 8,0 7,0 Đạt

22 Lê Văn Thư 08/09/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh 5,5 6,0 6,5 7,0 6,5 Đạt

23 Nguyễn Văn Trà 09/10/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,0 5,5 5,0 5,5 5,0 Đạt

24 Trương Đình Triết 03/10/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,5 6,0 5,0 6,0 5,0 Đạt

25 Nguyễn Đăng Trường 15/08/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,5 5,5 5,0 5,0 5,0 Đạt

26 Nguyễn Quang Văn 16/04/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh 4,0 6,0 5,0 5,0 5,0 Đạt

Danh sách này có: 26 thí sinh.
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